DANH MUC PHEP THU PUQC CONG NHAN
LIST OF ACCREDITED TESTS

(Kém theo Quyét dinh sé: 3344 /QP-VPCNCL ngay 23 thang 12 nam 2024
ciia Gidm doc Vin phong Cong nhin chit luong)

Tén phong thi nghiém: B) phin quan Iy chét lugng
Laboratory: Quality Management Department
Co quan chud quan: Cong ty TNHH phat trién cao su Pong Phi Kratie
Organization: Dong Phu Kratie Aphivath Caoutchouc Co.,Ltd
Linh vyc thtr nghiém: Co, Hoa
Field of testing: Mechanical, Chemical
Nguoi phu trach: . i
Nguyén Tuan Anh

Representative:

S6 hiéu/Code:  VILAS 1556

Hiéu luc cong nhan / Period of Validation:  ké tir ngay 23/ 12 / 2024 dén ngay 22 /12 /2029

bia chi/Address:

S6 739 Pudng sb 04, 4p Vath, phwong Kratie, thi xi Kratie, tinh Kratie, Vuong quéc Campuchia
No. 739 Road 04, Vath hamlet, Kratie ward, Kratie town, Kratie province, Kingdom of Cambodia

Dia diém/Location:

Ap Opres, xi Okondea Senchey, huyén Okrieng, Tinh Kratie, Vuong Qudc Campuchia

Opres hamlet, Okondea Senchey commune, Okrieng District, Kratie Province, Kingdom of Cambodia

Dbién thoai/ Tel: 016402166 Fax:

E-mail: kcsdongphukratie@gmail.com Website:
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AFL 01/12 Lan ban hanh/Issued No: 4.24 Soét xét/ngay/ Revised/dated: Trang/Page: 1/2



DANH MUC PHEP THU PUQC CONG NHAN
LIST OF ACCREDITED TESTS

VILAS 1556
Linh vue thir nghiém: Héa, Co
Field of testing: Chemical, Mechanical
Tén san pham, Gioi han dinh lugng
o1 | vitligu duge thi/ Tén phép thir cu thé/ (n.éu. c6)/ Phamvido | Phwong phip thi/
Materials or The name of specific tests L'E?f'taonfy‘;/lizggéagfon Test method
product tested measurement
. Xac dinh ham luong tap chat (0,014 ~ 0,086) TCVN 6089:2016
' Determination of dirt content % (m/m) (1SO 249:2016)
Xac dinh ham luong tro.
) Phuong phap A (0,20 ~ 0,45) TCVN 6087:2010
' Determination of ash content. % m/m (1SO 247:2006)
Method A
Xac dinh ham luong chét bay hoi.
Phuong phép tu siy.
c Quy trinh A _ (0,16 ~ 0,41) TCVN 6088-1:2014
3. ao su Determination of volatile matter . SO 248-1:2011
thién nhién thé |content. % (m/m) ( ' )
CSR Oven method.
Raw natural |Procedure A
rubber Xac dinh ham lugng Nito.
A CSR Phuong phép ban vi lugng (0,22 ~ 0,37) TCVN 6091:2016
' Determination of nitrogen content. % (m/m) (1SO 1656:2014)
Semi-micro method
Xac dinh d6 déo.
. Phuong phap may do do déo nhanh (20 ~ 54) TCVN 8493:2010
' Determination of plasticity. don vi/ unit (1SO 2007:2007)
Rapid plastimeter method
6 );:fe?;il:];ﬁ;;oo?u}ll;;lufﬁ dré;;:::;; (60 ~ 86) % TCVN 8494:2020
' ) prastietty ’ (SO 2930:2017)
index
Ghi cha:

- TCVN: Tiéu chuin Qudc gia Viét Nam/ Vietnam National standard;

- ISO: T6 chire tiéu chuan hoa qudc té/ International Organization for Standardization.

Truong hop Bo phan quan 1y chat lugng cung cap dich vu thir nghiém chét luong san pham, hang hoa thi Bo
phan quan 1y chét luong phai dang ky hoat dong va dugc cip gidy chimg nhan ding ky hoat dong theo quy dinh
ctia phap luat truéc khi cung cép dich vu nay. / It is mandatory for Quality Management Department that
provides product quality testing services must register their activities and be granted a certificate of registration
according to the law before providing the service./.

-

AFL 01/12 Lan ban hanh/Issued No: 4.24 Soét xét/ngay/ Revised/dated: Trang/Page: 2/2



		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-12-19T13:51:50+0700
	BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - Hà Nội
	Nguyễn Diệu Linh<linh.nd@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-12-21T18:09:43+0700
	Bộ Khoa học và Công nghệ - Hà Nội
	Trần Thị Thu Hà<thuha@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-12-23T09:00:13+0700
	Bộ Khoa học và Công nghệ - Hà Nội
	Văn phòng Công nhận chất lượng<vpcongnhan@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-12-23T09:00:21+0700
	Bộ Khoa học và Công nghệ - Hà Nội
	Văn phòng Công nhận chất lượng<vpcongnhan@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-12-23T09:00:56+0700
	Bộ Khoa học và Công nghệ - Hà Nội
	Văn phòng Công nhận chất lượng<vpcongnhan@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-12-23T09:01:21+0700
	Bộ Khoa học và Công nghệ - Hà Nội
	Văn phòng Công nhận chất lượng<vpcongnhan@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




